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TỜ TRÌNH 

V/v ban hành Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về 

quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 

(thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng)


Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc Hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 (Quyết định số 1109/QĐ-TTg), trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định sửa đổi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP), trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý IV năm 2020 theo trình tự, thủ tục rút gọn và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 9296/VPCP-CN ngày 06/11/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng” thành nhiệm vụ xây dựng “Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng” (thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng); theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Xây dựng kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Dự thảo Nghị định) với các nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Theo Quyết định số 1109/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng được giao quy định 8
 nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 (Luật Xây dựng sửa đổi 2020) đưa vào Nghị định sửa đổi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.
Đồng thời, trong quá trình xây dựng đồng thời 2 Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (Nghị định sửa đổi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng), Bộ Xây dựng đã xem xét tới việc cơ cấu lại 2 Nghị định này để đảm bảo tính đồng bộ, liền mạch và thuận tiện cho việc áp dụng. Vì vậy, một số nội dung quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP dự kiến được đưa sang Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, như quy định về công tác khảo sát, thiết kế xây dựng tại Chương II, Chương III Nghị định số 46/2015/NĐ-CP do Nghị định này hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng công trình.
Trong quá trình xoát xét, Bộ Xây dựng nhận thấy còn một số nội dung đang quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP cũng cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các nội dung quy định chi tiết Luật Xây dựng sửa đổi 2020. Các nội dung điều chỉnh này về cơ bản không có tác động lớn đến phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP mà chủ yếu để phù hợp với nhu cầu thực tiễn, như:
(1) Bổ sung nguyên tắc chung và phân định rõ trách nhiệm của một số chủ thể trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng như chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư và các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng công trình.
(2) Số liệu, kết quả thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc, kiểm định, giám định xây dựng hiện nay có độ chính xác và tin cậy chưa cao, cần làm rõ trách nhiệm của các bên và tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chất lượng các hoạt động này.
(3) Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thời gian qua đã phát huy những hiệu quả tích cực, chất lượng công trình được kiểm soát, nâng cao. Tuy nhiên, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP chưa làm rõ thời gian tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền, cần được bổ sung kịp thời.
(4) Thực tế có những trường hợp hạng mục công trình, công trình xây dựng về cơ bản đã hoàn thành công tác thi công xây dựng nhưng chưa đáp ứng một số yêu cầu thiết kế hoặc chưa đảm bảo một số điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Các hạng mục, công trình xây dựng này (nhất là các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, các công trình đầu tư bằng vốn đầu tư công phục vụ an sinh, xã hội) mặc dù đáp ứng được việc đảm bảo khai thác an toàn trong điều kiện hạn chế nhưng không thể đưa vào sử dụng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, gây lãng phí của cải xã hội và gây bức xúc đối với người dân. Cần có một số quy định điều chỉnh cụ thể để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
(5) Việc đánh giá an toàn công trình đã được quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, tuy nhiên chưa được hướng dẫn chi tiết, cụ thể về nội dung và trình tự thực hiện; chưa quy định trách nhiệm của các chủ thể để đảm bảo đủ cơ sở áp dụng trong thực tế.
Từ những lý do trên, Bộ Xây dựng nhận thấy việc xây dựng một Nghị định mới, thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP là cần thiết. Bộ Xây dựng đã dự thảo Nghị định có tên gọi “Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng” trong đó, kế thừa các nội dung của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh cho phù hợp và hướng dẫn các nội dung được giao quy định chi tiết tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung còn bất cập cần được điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.
II. QUAN ĐIỂM VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị định
a) Hướng dẫn các nội dung được giao quy định chi tiết tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020 theo Quyết định số 1109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
b) Cơ cấu lại bố cục của Nghị định, trên cơ sở kế thừa các nội dung tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP để đảm bảo tính đồng bộ, liền mạch và thuận tiện cho việc áp dụng;
c) Bổ sung một số nội dung còn bất cập cần được điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định

2.1. Phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.

2.2. Cập nhật, làm rõ các quy định về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc Hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2014 (Luật Xây dựng 2014), Luật xây dựng sửa đổi 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như: Luật Nhà ở, Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các Nghị định khác hướng dẫn Luật Xây dựng 2014, Luật xây dựng sửa đổi 2020; phù hợp với thực tiễn, tập trung sửa đổi, bổ sung những quy định liên quan đến vấn đề mang tính cấp bách, cần thiết nhất và đã được đánh giá tác động để tháo gỡ vướng mắc, bất cập về thể chế, tạo cơ sở pháp lý trong quá trình thực hiện. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
2.3. Tiếp tục kế thừa các nội dung ổn định, ưu việt của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP đã được thực tế chứng minh trong thời gian qua.
2.4. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm tính tương thích của các chính sách với các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.  
2.5. Bảo đảm sự quản lý thống nhất của các Bộ, Ngành ở Trung ương, đồng thời tăng cường phân cấp một cách hợp lý và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong hoạt động đầu tư xây dựng.

2.6. Đảm bảo các quy định được sửa đổi, bổ sung trong Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ.
2.7. Tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Theo quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập với các thành viên là đại diện của Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại một số thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
Trong quá trình soạn thảo Nghị định, Bộ Xây dựng đã tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập nhằm trao đổi, lấy ý kiến của đại diện các Bộ, ngành; đại diện một số địa phương; Hội nghề nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia có kinh nghiệm để hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định. Bản dự thảo Nghị định cũng đã được đưa lên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://www.moc.gov.vn từ ngày 15/10/2020 để xin ý kiến góp ý của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Dự thảo Nghị định cũng đã được gửi đến một số Bộ, ngành có liên quan;  Uỷ ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở Xây dựng địa phương, một số Tập đoàn, Tổng Công ty xây dựng, Tổng Công ty tư vấn và một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp để xin ý kiến đóng góp.

Sau khi tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức ý kiến của nhân dân bằng văn bản và qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đã hoàn chỉnh hồ sơ Dự thảo Nghị định.

IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH   
1. Tác động về giới: Việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định trong Nghị định số 46/2015/NĐ-CP lần này không có quy định liên quan đến bình đẳng giới...

2. Tác động về thủ tục hành chính: 

So với Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Dự thảo Nghị định không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính. 
Dự thảo Nghị định đã quy định rõ thời gian thực hiện thủ tục hành chính kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về thủ tục hành chính.
V. VỀ TÍNH TƯƠNG THÍCH VỚI CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN

Nội dung Nghị định này bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

VI. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình, bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng.

Như vậy, so với phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP
 thì Dự thảo Nghị định tập trung vào công tác quản lý chất lượng, quản lý an toàn trong thi công xây dựng; tập trung vào quá trình thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
2. Bố cục của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định có 05 Chương, 57 Điều, 07 Phụ lục và có nội dung cơ bản như sau:

Chương I. Những quy định chung: (từ Điều 1 đến Điều 10) gồm các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; phân loại và phân cấp công trình; nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc công trình xây dựng; thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng ; giám định xây dựng; nguyên tắc chung và phân định trách nhiệm trong quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng; giải thưởng chất lượng công trình xây dựng; quản lý chất lượng nhà ở riêng lẻ.
Chương II. Quản lý thi công xây dựng công trình: (từ Điều 11 đến Điều 29) gồm các quy định về: trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng; quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình. Trình tự thực hiện quản lý an toàn trong thi công xây dựng; hệ thống quản lý an toàn trên công trường; trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng; trách nhiệm của chủ đầu tư; trách nhiệm của người lao động trên công trường xây dựng; quản lý đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng. Giám sát thi công xây dựng công trình; giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình; nghiệm thu công việc xây dựng; nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng; nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; hội đồng kiểm tra Nhà nước các công trình xây dựng; lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng.
Chương III. Bảo hành, bảo trì, phá dỡ công trình xây dựng: (từ Điều 30 đến Điều 45) gồm các quy định: yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng; trách nhiệm của các chủ thể trong bảo hành công trình xây dựng; trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng; quy trình bảo trì công trình xây dựng; kế hoạch bảo trì công trình xây dựng; thực hiện bảo trì công trình xây dựng; quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng; chi phí bảo trì công trình xây dựng; trình tự thực hiện; nội dung đánh giá an toàn; trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá an toàn; xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình. Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng; xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng; phá dỡ công trình xây dựng; kinh phí phá dỡ công trình xây dựng 
Chương IV. Sự cố trong thi công và khai thác sử dụng: (từ Điều 46 đến Điều 54) gồm các quy định về phân cấp sự cố trong quá trình thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình; báo cáo sự cố công trình xây dựng; giải quyết sự cố công trình xây dựng; giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng; hồ sơ sự cố công trình xây dựng; sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; giải quyết sự cố về máy, thiết bị, vật tư; điều tra sự cố về máy, thiết bị, vật tư; hồ sơ xử lý sự cố về máy, thiết bị, vật tư.
Chương V. Điều khoản thi hành: (từ Điều 55 đến Điều 57) gồm các quy định về trách nhiệm thi hành; quy định về chuyển tiếp, tổ chức thực hiện, hiệu lực thi hành.

Phụ lục I: Phân loại công trình xây dựng.
Phụ lục II: Danh mục công trình xây dựng có ảnh hưởng đến an toàn, lợi ích cộng đồng.
Phụ lục III: Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng.
Phụ lục IV: Hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng, bao gồm: báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng; danh mục hồ sơ hoàn thành công trình.
Phụ lục V: Danh mục công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp.
Phụ lục VI: Danh mục hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình.

Phụ lục VII: Khai báo sự cố gây mất an toàn lao động.

VII. CÁC ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Dự thảo Nghị định dự kiến giữ nguyên 16 Điều của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP (chiếm 28% số lượng Điều của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP); điều chuyển 10 Điều liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế xây dựng tại Chương II, Chương III Nghị định số 46/2015/NĐ-CP (chiếm 17,5% số lượng Điều của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP) sang Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng; bổ sung 03 Điều và 03 Phụ lục từ các Thông tư số 26/2016/TT-BXD, Thông tư số 04/2016/TT-BXD, Thông tư số 03/2017/TT-BXD lên Dự thảo Nghị định; điều chỉnh mang tính kỹ thuật để phù hợp với kết cấu của Dự thảo Nghị định mới 11 Điều của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung nội dung 10 Điều của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; bổ sung 20 Điều quy định chi tiết các nội dung được giao tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020. Những nội dung mới của Dự thảo Nghị định đã được nghiên cứu, bổ sung cụ thể như sau:
1. Về phân loại, phân cấp công trình xây dựng (Điều 3 Dự thảo Nghị định) 

a) Quy định chi tiết về phân loại công trình bao gồm: quy định tiêu chí phân loại công trình theo tính chất kết cấu và công năng sử dụng công trình. Đề xuất danh mục chi tiết phân loại công trình xây dựng (Phụ lục I Dự thảo Nghị định).

b) Quy định nguyên tắc chung về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng phân cấp công trình trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
2. Về nhóm quy định liên quan đến hoạt động kiểm định xây dựng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng (Điều 5 Dự thảo Nghị định):
a) Bổ sung trường hợp kiểm định khi công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng đã được thi công nhưng không đủ các căn cứ để đánh giá chất lượng, nghiệm thu;

b) Bãi bỏ quy định về trường hợp kiểm định theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Bởi trường hợp này là hoạt động giám định tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

c) Trường hợp thí nghiệm, kiểm định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được bổ sung quy định cụ thể hơn về nội dung đề cương kiểm định, xem xét chấp thuận đề cương kiểm định và nội dung báo cáo kết quả kiểm định. 
4. Về nhóm quy định liên quan đến việc quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

a) Quy định việc tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm định kỳ do cơ quan quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành tổ chức (Điều 5 Dự thảo Nghị định);
b) Bổ sung quy định trách nhiệm của nhà thầu thi công về tính chính xác, trung thực của kết quả thí nghiệm, đảm bảo đúng với kết cấu, bộ phận thuộc công trình cần được thí nghiệm kiểm tra (khoản 6 Điều 16 Dự thảo Nghị định); 
c) Bổ sung  trách nhiệm của tư vấn giám sát thi công về kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu (điểm e khoản 1 Điều 17 Dự thảo Nghị định).
5. Giám định xây dựng: bổ sung  quy định cụ thể về nội dung, trình tự và chi phí thực hiện giám định xây dựng (Điều 6 Dự thảo Nghị định).
6. Nhóm quy định liên quan đến công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng:
Dự thảo Nghị định giữ nguyên 06 Điều của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; bổ sung 01 Điều, 01 Phụ lục đã được quy định từ Thông tư số 26/2016/TT-BXD và Thông tư 04/2019/TT-BXD hiện đang vận hành ổn định; sửa đổi, bổ sung 11 Điều đã được quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, cụ thể:
a) Phân định trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng của các chủ thể như: Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu như tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu phụ. Phân định trách nhiệm của các chủ thể trong một số trường hợp áp dụng mô hình: tổng thầu EPC, trường hợp đối tác công tư (Điều 7, 8 Dự thảo Nghị định);
b) Bổ sung các quy định trong công tác quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng như: quy định về hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng (bao gồm các quy định về chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ xuất xưởng (CQ), chứng nhận hợp quy); quy định về việc thay đổi chủng loại, vật tư, vật liệu trong quá trình thi công xây dựng công trình; quy định đối với sản phẩm cấu kiện đã là hàng hoá bán trên thị trường và trường hợp áp dụng vật liệu mới, công nghệ mới (Điều 11 Dự thảo Nghị định);
c) Rà soát các quy định về công tác thí nghiệm, quan trắc, kiểm định, giám định xây dựng (Điều 4, 5, 6 Dự thảo Nghị định);

d) Làm rõ các điều kiện để nghiệm thu hoàn thành công trình; nghiệm thu từng phần, hạng mục công trình; các điều kiện để đưa công trình vào khai thác, sử dụng (Điều 24 Dự thảo Nghị định);

đ) Rà soát, kiện toàn việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan có thẩm quyền (Điều 25 Dự thảo Nghị định);

e) Bổ sung quy định trường hợp cải tạo, sửa chữa công trình xây dựng không làm thay đổi quy mô, công suất, công năng, kết cấu chịu lực chính của công trình thì chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu theo quy định của Nghị định này và báo cáo kết quả nghiệm thu về cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để tổng hợp, theo dõi (điểm đ khoản 1 Điều 25 Dự thảo Nghị định);
g) Quy định chi tiết về Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp bao gồm: 
- Tên gọi của Hội đồng, cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng và các cơ quan, tổ chức có liên quan, chi phí hoạt động của Hội đồng (Điều 26 Dự thảo Nghị định);
- Đề xuất danh mục các công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp (Phụ lục V Dự thảo Nghị định);
h) Bổ sung một số quy định để tăng cường công tác quản lý chất lượng nhà ở riêng lẻ có quy mô lớn, có khả năng ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng (Điều 10 Dự thảo Nghị định)
8. Nhóm quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng
a) Bổ sung nguyên tắc chung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng: Quản lý an toàn là ưu tiên cao nhất; chủ động phòng ngừa; thực hiện thường xuyên, liên tục; nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an toàn trong thi công xây dựng trên công trường đối với những phần việc do mình hoặc nhà thầu phụ của mình thực hiện (Điều 10 Dự thảo Nghị định);
b) Bổ sung các quy định về trình tự, hệ thống quản lý an toàn trong thi công xây dựng (Điều 14, 15 Dự thảo Nghị định);
c) Quy định trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đối với công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (Điều 16, 17, 18 Dự thảo Nghị định):
- Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng: Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với những phần việc do mình thực hiện, kể cả những công việc do nhà thầu phụ của mình thực hiện;

- Trách nhiệm của chủ đầu tư: chịu trách nhiệm tổ chức quản lý an toàn lao động trên công trường; phối hợp giữa các nhà thầu để quản lý an toàn lao động chung trên công trường;
d) Bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Xây dựng và Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng (Điều 55 Dự thảo Nghị định):
- Ở trung ương: Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng; làm rõ trách nhiệm của Bộ Xây dựng là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng chuyên ngành;
- Ở địa phương: Làm rõ trách nhiệm của Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng chuyên ngành.

9. Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng (Điều 29 Dự thảo Nghị định).
10. Nhóm nội dung về bảo hành công trình xây dựng
Dự thảo Nghị định cơ bản giữ nguyên các nội dung đã quy định tại Điều 36, 37 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, bổ sung một số nội dung mới như:

a) Quy định việc thời gian bảo hành được tính kể từ khi được Chủ đầu tư nghiệm thu sau khi đã hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục các tồn tại (khoản 3 Điều 30 Dự thảo Nghị định);
b) Quy định tránh nhiệm xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu bằng văn bản và hoàn trả tiền bảo hành (hoặc giải toả thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng có giá trị tương đương) cho các nhà thầu trong trường hợp kết quả kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo hành của nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị đạt yêu cầu (điểm a khoản 5 Điều 31 Dự thảo Nghị định)
12. Nhóm nội dung về bảo trì công trình xây dựng:
Dự thảo Nghị định cơ bản giữ nguyên các nội dung đã quy định tại Điều 38, 39, 40, 41, 42, 43 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, bổ sung một số nội dung mới như:

a) Quy định rõ hơn các nội dung liên quan đến công tác đánh giá an toàn, quản lý chất lượng công tác bảo trì và hồ sơ bảo trì công trình trong quy trình bảo trì công trình xây dựng (điểm g, điểm k, điểm l khoản 1 Điều 33 Dự thảo Nghị định);
b) Rà soát, điều chỉnh quy định về chi phí bảo trì công trình xây dựng (Điều 37 Dự thảo Nghị định).
13. Nhóm nội dung về đánh giá an toàn công trình:
a) Bổ sung định nghĩa về đánh giá an toàn công trình (khoản 21 Điều 2 Dự thảo Nghị định);

b) Quy định về trình tự, nội dung thực hiện đánh giá an toàn công trình (Điều 38, 39 Dự thảo Nghị định);

d) Quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện và xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình (Điều 40, 41 Dự thảo Nghị định).
14. Quy định về xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết thời hạn sử dụng (Điều 42, 43 Dự thảo Nghị định)
a) Quy định về trách nhiệm của các chủ thể khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng;
b) Quy định trách nhiệm thông bô công trình hết thời hạn sử dụng của cơ quan có thẩm quyền;

c) Quy định về trường hợp công trình hết niên hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp.
15. Phá dỡ công trình xây dựng:

a) Quy định thẩm quyền ban hành quyết định phá dỡ hoặc cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng ứng với các trường hợp phá dỡ. Người được giao phá dỡ công trình xây dựng được tự quyết định toàn bộ các công việc phá dỡ công trình và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình đối với trường hợp phá dỡ công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận; công trình phải phá dỡ khẩn cấp nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, các nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 44 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020. (Điều 44 Dự thảo Nghị định)

b) Quy định về kinh phí phá dỡ công trình xây dựng (Điều 45 Dự thảo Nghị định)

16. Nhóm nội dung quy định về sự cố công trình xây dựng, sự cố mất an toàn trong thi công xây dựng:
a) Điều chỉnh nội dung về thẩm quyền tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng (khoản 1 Điều 49 Dự thảo Nghị định);
b) Bổ sung các quy định về phân loại sự cố mất an toàn trong thi công xây dựng; giải quyết và điều tra sự cố máy, thiết bị, vật tư; hồ sơ xử lý sự cố máy, thiết bị, vật tư (Điều 51, 52, 53, 54 Dự thảo Nghị định).
17. Nhóm nội dung quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng công trình:
Điều chỉnh một số nội dung về trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước để phù hợp với thẩm quyền tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng tại khoản 1 Điều 49 Dự thảo Nghị định và bổ sung các quy định về quản lý nhà nước về an toàn trong thi công xây dựng công trình (Điều 55 Dự thảo Nghị định).
VIII. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC BAN HÀNH

1. Dự kiến nguồn lực

Việc thi hành Nghị định sẽ chỉ phát sinh các chi phí sau đây: Chi phí liên quan đến tuyên truyền, phổ biến pháp luật sau khi ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung: Dự kiến lấy từ nguồn kinh phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm... (... đồng);

2. Điều kiện bảo đảm thi hành Nghị định

Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị định bao gồm các nội dung được xác định như sau:

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn và chỉ đạo, đôn đốc thi hành: Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền ban hành Thông tư hướng dẫn phù hợp với quy định của Nghị định sửa đổi; chỉ đạo, đôn đốc việc thi hành;
b) Rà soát pháp luật liên quan, tuyên truyền, phổ biến Nghị định: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ rà soát pháp luật có liên quan, thực hiện phổ biến, giáo dục Nghị định và các quy định liên quan; Bộ Xây dựng xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyền phổ biến những yêu cầu, nội dung và các quy định của Nghị định kịp thời đến các cơ quan, tổ chức và người dân, giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.

c) Bảo đảm nguồn lực thực hiện: Được bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các quy định trong Nghị định, ngoài nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, huy động nguồn lực từ cơ quan, đơn vị và địa phương, hỗ trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án khác để có nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Nghị định;
d) Kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện: Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thi hành Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định.

IX. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
1. Ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan:
Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo, hầu hết các ý kiến tham gia tại Hội thảo hoặc bằng văn bản đều thống nhất về sự cần thiết ban hành, cấu trúc và các nội dung chính của Dự thảo Nghị định. Các nội dung cần được sửa đổi, bổ sung hoặc cụ thể chi tiết hơn đã được Ban soạn thảo tiếp thu và chỉnh sửa hoặc giải trình làm rõ (có Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình đối với ý kiến của Bộ, ngành, địa phương kèm theo).
X. KIẾN NGHỊ
Trên đây là nội dung chính của Dự thảo Nghị định và các nội dung tiếp thu, giải trình đối với dự thảo Nghị định về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 và Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP). 

Với chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng nói chung và chất lượng công trình xây dựng nói riêng, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ Ngành, các địa phương và các đơn vị liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định của Nghị định này có hiệu quả.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Bộ Xây dựng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

 (Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định của Bộ Tư pháp; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của thẩm định đối với dự thảo Nghị định; (4) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định). 
	
	

	Nơi nhận:
        

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các thành viên Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); 

- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Cổng Thông tin Bộ Xây dựng (để đăng tải);                                                       

- Lưu: VT, PC, GĐ (2b).



	BỘ TRƯỞNG

Phạm Hồng Hà


DỰ THẢO








� Các Điều, khoản được giao quy định chi tiết bao gồm: Phân loại công trình xây dựng (khoản 3 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020); Công trình ảnh hưởng đến an toàn, lợi ích cộng đồng (khoản 15 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020); An toàn trong thi công xây dựng (khoản 43 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020); Cải tạo, sửa chữa, phá dỡ công trình xây dựng (khoản 44 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020); Công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, quản lý chất lượng, nghiệm thu, giải quyết sự cố công trình xây dựng (khoản 45 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020); Bảo trì và đánh giá an toàn công trình xây dựng (khoản 47 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020); Quản lý trật tự xây dựng (khoản 63 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020).





� Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP: Nghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng.
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